ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ

UÛY BAN NHAÂN DAÂN                     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  HUYEÄN TAÂN PHUÙ 

                      Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

 Số: 02/2006/QÑ-UBND        
                Taân Phuù, ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2006
QUYEÁT ÑÒNH

Ban haønh Quy ñònh veà quaûn lyù vaø baûo veä

haønh lang an toàn ñöôøng boä treân ñòa baøn huyeän Taân Phuùù

UÛY BAN NHAÂN DAÂN HUYEÄN TAÂN PHUÙ

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND&UBND ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 26/11/2003;  

Caên cöù Nghò ñònh soá: 186/2004/NÑ-CP ngaøy 05 thaùng 11 naêm 2004 cuûa Chính phuû quy ñònh veà quaûn lyù vaø baûo veä keát caáu haï taàng giao thoâng ñöôøng bộ; 

Caên cöù Thoâng tö soá: 13/2005/TT-BGTVT ngaøy 17 thaùng 11 naêm 2005 cuûa Boä Giao thoâng Vaän taûi höôùng daãn thöïc hieän moät soá Đieàu cuûa Nghò ñònh 186/2004/NÑ-CP;

Xeùt Tôø trình soá: 113/TTr-HTKT ngaøy 28/8/2006 cuûa phoøng Haï taàng Kinh teá vaø Baùo caùo soá: 203/BC-PTP ngaøy 14/9/2006 cuûa phoøng Tö phaùp về việc thaåm ñònh döï thaûo quy ñònh veà quaûn lyù vaø baûo veä haønh lang an toàn ñöôøng boä treân ñòa baøn huyeän Taân Phuù,

QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh naøy Quy ñònh veà quaûn lyù vaø baûo veä haønh lang an toàn ñöôøng boä treân ñòa baøn huyeän Taân Phuù, goàm coù 06 Chöông, 15 Đieàu.

Ñieàu 2. Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh sau 07 ngaøy keå töø ngaøy kyù vaø thay theá Quy định số: 114/UBH ngày 21/4/2003 của UBND huyện Tân Phú.

Ñieàu 3. Tröôûng phoøng Haï taàng Kinh teá chuû trì, ñoân ñoác, kieåm tra, höôùng daãn thöïc hieän Quy ñònh naøy.  

Ñieàu 4. Caùc ông (baø) Chaùnh Vaên phoøng HÑND & UBND huyeän, Trưởng phòng Hạ tầng Kinh tế huyện, Thủ trưởng caùc cô quan, ban ngaønh, đoàn thể 

huyện, Chủ tịch UBND các xã,  thị trấn Tân Phú chịu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy./.

                                                                                         TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN                                                                                                                                                                                                                        CHUÛ TÒCH 
                                                                                         Nguyeãn Hoàng Minh         
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN TÂN PHÚ                                       Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

                                                       

QUY ĐỊNH

Về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn 

giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tân Phú.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2006/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 9 năm 2006 của UBND huyện Tân Phú)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

- Thực hiện Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 13/2005/TT- BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP. UBND huyện Tân Phú quy định quản lý và phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. 

- Văn bản này quy định quản lý và  phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ. Việc sử dụng, khai thác và xây dựng phải bảo đảm giao thông thông suốt, trật tự an toàn và không ảnh hưởng tới sự bền vững của công trình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện có trách nhiệm quản lý và bảo vệ phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ. Các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia hoạt động trên địa bàn huyện Tân Phú phải nghiêm chỉnh chấp hành Quy định này.
Chương II

PHẠM VI BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Điều 3. Hành lang an toàn giao thông đường bộ là phần đất dọc hai bên đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. 
Điều 4. Giới hạn hành lang an toàn đối với đường bộ được quy định như sau:

- Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn của đường bộ có bề rộng tính từ mép chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, mép ngoài của rãnh dọc hoặc mép ngoài của rãnh đỉnh của đường trở ra hai bên.

- Đối với đường trong đô thị: Phạm vi hành lang an toàn của đường là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường trên địa bàn huyện được quy định cụ thể như sau: 

	TT
	Tên đường
	Mặt đường hiện hữu


	Nền đường 

theo QH

(Gồm mặt đường và lề đường)
	Bề rộng

hành lang ATGT

(Lộ giới)
	Ghi chú

	1
	Quốc Lộ 20 (trong  thị trấn)
	
	
	Theo quy hoạch
	

	2
	Quốc lộ 20 (ngoài thị trấn)
	
	
	20 mét
	Tính từ mép đường

	3
	Các tuyến đường trong nội thị
	
	
	 Theo quy hoạch
	

	4
	Đường Tà Lài
	5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	5
	Đường Trà Cổ
	5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	6
	Đường Phú Lập – Núi Tượng
	5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	7
	Đường N.Tượng – Nam Cát Tiên
	5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	8
	Đường 600A
	5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	9
	Đường 600B
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	10
	Đường 30/4 Phú Bình
	5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	11
	Đường Phú Lâm - Thanh Sơn
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	12
	Đường Phú Trung - Phú An
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	13
	Đường 5 tấn Phú Lâm
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	14
	Đường Phú Xuân - Núi Tượng
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường


	15
	Đường Phú Xuân - Thanh Sơn
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	16
	Đường Năm Rưỡi - Sông Đ. Nai
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	17
	Đường Năm Rưỡi - Phú Tân-ĐQ
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường


	18
	Đường vào khu du lịch Suối Mơ
	10,5m
	10,5m
	15,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	19
	Đường Thanh Sơn – Phú An
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	20
	Đường Phú Lộc – Phú Xuân
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	21
	Đường thị trấn – Trà Cổ
	3,5m
	9m
	14,5 mét x 2 bên
	Tính từ tim đường

	22 
	Các tuyến đường xã quản lý
	
	
	5,0 mét x 2 bên
	Tính từ mép đường


Điều 5. Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống:
a/ Đối với cầu trên đường ngoài đô thị:

- Theo chiều dọc cầu, từ đuôi mố cầu ra mỗi bên là:

+ 50m (năm mươi mét) đối với cầu có chiều dài từ 60m trở lên.

+ 30m (ba mươi mét) đối với cầu có chiều dài dưới 60m.

- Theo chiều ngang cầu, từ phạm vi tiếp giáp với cầu, kể từ điểm ngoài cùng của kết cấu cầu trở ra mỗi phía là:

+ 150m (một trăm năm mươi mét) đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300m

+ 100m ( một trăm mét ) đối với cầu có chiều dài từ 60 đến 300m.

+ 50m ( năm mươi mét ) đối với cầu có chiều dài từ 20 đến dưới 60m.

+ 20m ( hai mươi mét ) đối với cầu có chiều dài dưới 20m.

b/ Đối với cầu trên đường trong đô thị:
- Theo chiều dọc cầu: Quy định như cầu trên đường ngoài đô thị.

- Theo chiều ngang cầu: Từ mép lan can ngoài cùng của cầu trở ra mỗi bên 07m (bảy mét) đối với phần cầu chạy trên cạn, kể cả phần cầu chạy trên phần đất chỉ ngập nước khi có nước lũ; đối với phần cầu còn lại quy định như cầu trên đường ngoài đô thị.
c/ Đối với cống: 

- Theo chiều dọc cống về hai phía bằng bề rộng hành lang an toàn của đường bộ
Điều 6. Giới hạn hành lang an toàn đối với bến phà, cầu phao được quy định như sau:
- Theo chiều dọc: Bằng chiều dài đường xuống bến phà, cầu phao.

- Theo chiều ngang: Từ tim bến phà, cầu phao trở ra mỗi phía thượng lưu, hạ lưu là 150m ( Một trăm năm mươi mét).
Điều 7. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ đối với phần trên không:
- Đối với đường là 4,75m (bốn mét bảy lăm) tính từ tim mặt đường trở lên theo phương thẳng đứng.

- Đối với cầu là bộ phận kết cấu cao nhất của cầu, không thấp hơn 4,75m (bốn mét bảy lăm) tính từ mặt sàn cầu trở lên theo phương thẳng đứng.

- Chiều cao đường dây thông tin đi phía trên đường bộ phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ mặt đường đến đường dây thông tin là 5,50m (năm mét năm mươi).
- Chiều cao đường dây tải điện đi phía trên đường bộ hoặc gắn trực tiếp trên kết cấu của cầu phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu của đường dây dẫn điện tại điểm thấp nhất, khi dây ở trạng thái võng cực đại lớn hơn 4,5m cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp do pháp luật về điện lực quy định. 
Chương III

KHAI THÁC, SỬ DỤNG PHẠM VI
HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ
Điều 8. Việc khai thác sử dụng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ được quy định:
- Được phép sử dụng, khai thác đất hành lang an toàn đường bộ để trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn trái nhưng phải tuân thủ theo các yêu cầu:

+ Đối với đường đắp, phải trồng cách mép chân đường ít nhất 01m (một mét) đối với cây lương thực, hoa màu và ít nhất 02m (hai mét) đối với cây ăn quả.

+ Đối với đường đào phải trồng cách mép đường hoặc mép ngoài rãnh đỉnh ít nhất 06m (sáu mét).
+ Các biển quảng cáo lắp đặt ở phần hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận và không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
+ Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu xây dựng mới, nâng cấp cải tạo công trình thiết yếu, công trình đường bộ trong phạm vi đất của đường bộ phải thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xin phép xây dựng công trình quy định tại Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 
Điều 9. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép.

- Mở đường nhánh nối vào đường chính trái phép.

- Đặt chướng ngại vật trên đường gây cản trở giao thông.

- Thả rông, chăn dắt súc vật trên mặt đường, mái đường, buộc súc vật vào hàng cây hai bên đường, hoặc vào cọc tiêu, biển báo, công trình phụ trợ khác của đường bộ.

- Khai thác trái phép đất, đá, cát, sỏi hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng tới an toàn công trình đường bộ.

- Đào phá, đốt lửa, nổ mìn, neo buộc tàu thuyền gây ảnh hưởng đến an toàn cầu.

- Tự ý leo trèo lên mố, trụ và dầm cầu.

- Lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Các hành vi khác gây ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông đường bộ.
Điều 10. Việc sử dụng, khai thác ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động, an toàn giao thông đường bộ, phải tuân thủ theo các quy định sau:

- Lò vôi, lò đúc kim loại, lò gạch, lò thủy tinh, lò gốm phải cách chân nền đường bộ ít nhất 25m (hai mươi lăm mét).
- Nơi họp chợ và các điểm kinh doanh, dịch vụ phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ, tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mọi hoạt động không được ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.
Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, BẢO VỆ
HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ
Điều 11.  Phòng Hạ tầng - Kinh tế.
- Hàng năm lập kế hoạch quản lý, duy tu sửa chữa hệ thống đường bộ do huyện quản lý.

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã và thị trấn tổ chức thực hiện việc cắm mốc lộ giới, xác định phạm vi đất giành cho đường bộ và bàn giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý, bảo vệ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quản lý và cấp giấy phép xây dựng các công trình trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật. Xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ do huyện quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ.

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Lập kế hoạch quản lý, duy tu sửa chữa đường bộ trên địa bàn do xã, thị trấn quản lý.

- Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Phối hợp với các đơn vị và lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ, bao gồm cả việc quản lý, giữ gìn các cột mốc lộ giới.

- Quản lý và sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, theo quy định của pháp luật. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ do xã quản lý.

- Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai dịch họa.

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn xã, thị trấn quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Thanh tra Giao thông và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. 

- Tổ chức, cá nhân được khen thưởng theo quy định của Nhà nước khi phát hiện, tố giác và ngăn chặn hành vi xâm phạm, phá hoại công trình đường bộ, hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

- Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Nhà nước.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. 

Phòng Hạ tầng - Kinh tế, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai  thực hiện Quy định này./.
                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN  DÂN       

                                                                                     CHỦ TỊCH
                                                                               Nguyễn Hồng Minh






